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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”; Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tiến hành tổng kết việc thi hành Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2013 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”; Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế 
1.1. Bối cảnh trong nước
Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN được ban hành trong giai đoạn đầu triển khai Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) năm 2008 và Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020”. Đây là giai đoạn Việt Nam bắt đầu xây dựng hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân.

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện, bối cảnh kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, cùng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã có nhiều thay đổi. Việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong y tế, công nghiệp, nông nghiệp và nghiên cứu khoa học ngày càng được mở rộng cả về quy mô và phạm vi hoạt động. Số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ và các cơ sở tiến hành công việc bức xạ không ngừng gia tăng, làm phát sinh yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, giám sát an toàn bức xạ và hạt nhân.
Đồng thời, Luật NLNT năm 2025, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP đã bổ sung và hoàn thiện nhiều quy định liên quan đến mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường, trách nhiệm của các cơ quan tham gia mạng lưới, cũng như cơ chế phối hợp trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện việc thi hành các quy định hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với khung pháp luật mới.
1.2. Bối cảnh quốc tế

Trên phạm vi quốc tế, các yêu cầu về giám sát phóng xạ môi trường và cảnh báo sớm ngày càng được chú trọng trong bối cảnh hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử tiếp tục phát triển và nhiều quốc gia trong khu vực đang vận hành hoặc mở rộng chương trình điện hạt nhân. Điều này làm gia tăng nhu cầu theo dõi, đánh giá các tác động phóng xạ môi trường có khả năng ảnh hưởng xuyên biên giới, đồng thời đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường năng lực quan trắc và chia sẻ thông tin phục vụ công tác ứng phó sự cố.

Đặc biệt, sau sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường theo hướng tự động hóa, kết nối dữ liệu thời gian thực, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ ứng phó sự cố. Bên cạnh đó, các yêu cầu về minh bạch thông tin, chia sẻ dữ liệu quan trắc và cảnh báo sớm ngày càng trở thành xu hướng chung trong quản lý an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân trên thế giới.

Những xu hướng nêu trên đòi hỏi hệ thống quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Việt Nam cần tiếp tục được rà soát, cập nhật để phù hợp với yêu cầu quản lý trong nước và tiệm cận với thông lệ, khuyến nghị quốc tế.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Cục ATBXHN phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ KH&CN rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN; tổng hợp tình hình triển khai tại các đơn vị thực hiện quan trắc phóng xạ môi trường; nghiên cứu, đối chiếu với các quy định mới của Luật NLNT năm 2025, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
Thông qua quá trình tổng kết thi hành các văn bản hiện hành, nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện đã được nhận diện. Các vấn đề phát sinh chủ yếu liên quan đến yêu cầu kỹ thuật của hệ thống quan trắc, cơ chế quản lý, vận hành và chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm của các cơ quan tham gia mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, cũng như việc cập nhật các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Sau khi các Thông tư được ban hành, Bộ KH&CN đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Các chương trình quan trắc phóng xạ môi trường đất liền, môi trường biển, quan trắc định kỳ và quan trắc tự động từng bước được xây dựng và duy trì. Trên cơ sở các quy định của Thông tư, nhiều dự án đầu tư, đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị và các chương trình hợp tác quốc tế đã được triển khai nhằm hình thành và phát triển mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
Đến nay đã hình thành Trung tâm điều hành quan trắc phóng xạ môi trường quốc gia do Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) làm chủ đầu tư tại Quyết định số 243/QĐ-BKHCN ngày 05/02/2015; bước đầu hình thành các trạm quan trắc cấp vùng; xây dựng nhiều điểm quan trắc trên phạm vi cả nước; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá hiện trạng và diễn biến phóng xạ môi trường.
2. Kết quả thi hành 
2.1. Ưu điểm

Các Thông tư đã tạo lập cơ sở pháp lý đầu tiên cho hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tại Việt Nam. Các quy định hiện hành đã góp phần triển khai Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; tạo cơ sở cho việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động quan trắc trên phạm vi cả nước.
Thông qua quá trình triển khai, năng lực quan trắc, phân tích và đánh giá phóng xạ môi trường của Việt Nam từng bước được nâng cao; bước đầu hình thành hệ thống dữ liệu phóng xạ môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và ứng phó sự cố.
2.2. Bất cập, hạn chế

Mặc dù đã phát huy vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, các Thông tư hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập và không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất, bất cập về thể chế và phạm vi điều chỉnh.

Các Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật NLNT năm 2008 và Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010. Trong khi đó, Luật NLNT năm 2025, Nghị định số 332/2025 đã bổ sung nhiều quy định mới về tổ chức mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, quản lý dữ liệu, trách nhiệm của các cơ quan tham gia mạng lưới. Nhiều nội dung mới của Luật NLNT năm 2025 chưa được cụ thể hóa trong các Thông tư hiện hành.
Một số quy định hiện hành chủ yếu tập trung vào việc xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường, trong khi chưa phản ánh đầy đủ yêu cầu quản lý theo hướng quản trị dữ liệu, phân tích và dự báo, cảnh báo sớm rủi ro, cũng như hỗ trợ ra quyết định. Đây là những yêu cầu ngày càng trở nên quan trọng và giữ vai trò trung tâm trong hoạt động quan trắc môi trường hiện đại.
Thứ hai, bất cập về quản lý dữ liệu và chuyển đổi số.

Tại thời điểm ban hành các Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN, hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường chủ yếu được thực hiện theo phương thức thu thập, tổng hợp số liệu định kỳ. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, hoạt động quan trắc hiện nay đang chuyển mạnh sang mô hình quan trắc tự động, liên tục, kết nối và truyền dữ liệu theo thời gian thực.
Tuy nhiên, các quy định hiện hành chưa theo kịp xu hướng này. Các Thông tư chưa quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường quốc gia; chưa thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức tham gia mạng lưới quan trắc; đồng thời chưa quy định đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý, lưu trữ, bảo mật và khai thác dữ liệu quan trắc.
Việc thiếu các quy định về quản trị dữ liệu đã ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống quan trắc hiện có, hạn chế khả năng tổng hợp, phân tích và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Do đó, chưa hình thành được cơ sở dữ liệu tập trung và bức tranh tổng thể, thống nhất về hiện trạng, xu hướng biến động phóng xạ môi trường, làm giảm hiệu quả của công tác dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân.
Thứ ba, bất cập về cơ chế cảnh báo và ứng phó sự cố.

Các Thông tư hiện hành chưa quy định rõ nguyên tắc thiết lập ngưỡng cảnh báo, trình tự xác minh thông tin bất thường, cơ chế phát hành cảnh báo và trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin. Vai trò của mạng lưới trong việc hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và cảnh báo sớm các nguy cơ phát tán phóng xạ xuyên biên giới chưa được quy định đầy đủ, dẫn đến khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ tư, bất cập về cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm.

Hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường hiện nay có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và tổ chức chuyên môn. Tuy nhiên, các Thông tư hiện hành chưa quy định đầy đủ cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu, sử dụng kết quả quan trắc và trách nhiệm của từng cơ quan trong mạng lưới quốc gia. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác nguồn lực đầu tư, làm giảm tính liên thông và khả năng phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

3.1. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, một số khó khăn, vướng mắc như sau:
- Chưa có cơ chế thống nhất về cung cấp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường giữa các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị tham gia mạng lưới quan trắc; trách nhiệm cung cấp và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc phóng xạ môi trường chưa được quy định đầy đủ, rõ ràng;

- Dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường hiện đang được quản lý phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị; được lưu trữ dưới nhiều định dạng và cấu trúc khác nhau, chưa áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn dữ liệu, gây khó khăn cho việc tích hợp, chuẩn hóa, chia sẻ và khai thác thông tin;

- Hệ thống quan trắc hiện bao gồm nhiều loại trạm với mức độ tự động hóa khác nhau, được đầu tư trong các giai đoạn khác nhau, sử dụng thiết bị có xuất xứ, công nghệ và cấu hình kỹ thuật không đồng nhất, dẫn đến khó khăn trong việc kết nối, tích hợp và đồng bộ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc;

- Hạ tầng công nghệ thông tin và năng lực kết nối dữ liệu của các đơn vị, địa phương chưa đồng đều, ảnh hưởng đến việc truyền nhận, chia sẻ dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý nhà nước.
3.2. Nguyên nhân
- Các quy định hiện hành được ban hành trong bối cảnh hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường chủ yếu phục vụ mục tiêu xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc, khi yêu cầu về quản trị dữ liệu, kết nối liên thông và chuyển đổi số chưa được đặt ra một cách đầy đủ. Do đó, hệ thống văn bản chưa quy định cụ thể về cơ chế cung cấp, chia sẻ, tích hợp và khai thác dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường trên phạm vi quốc gia;

- Chưa có quy định thống nhất về tiêu chuẩn, cấu trúc và định dạng dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường, dẫn đến việc các cơ quan, đơn vị xây dựng, quản lý và lưu trữ dữ liệu theo các phương thức khác nhau, gây khó khăn cho việc kết nối, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu;
- Mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường được đầu tư, phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau, bởi nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, sử dụng các loại thiết bị, công nghệ và giải pháp kỹ thuật không đồng nhất. Trong khi đó, các quy định hiện hành chưa đưa ra các yêu cầu kỹ thuật thống nhất về kết nối, truyền nhận và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quan trắc;

- Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống truyền nhận dữ liệu và cơ sở dữ liệu tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế; mức độ ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quan trắc chưa đồng đều, ảnh hưởng đến khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.
- Chưa có cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, tổ chức tham gia mạng lưới quan trắc trong việc cung cấp, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu, dẫn đến việc hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

Quá trình triển khai hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới, đã đặt ra một số vấn đề cần được nghiên cứu, bổ sung trong quá trình xây dựng Thông tư thay thế, cụ thể như sau:

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường quốc gia, bảo đảm việc thu nhận, lưu trữ, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước;

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường thông qua việc tự động hóa quá trình thu nhận, truyền, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu; tăng cường khả năng kết nối và trao đổi dữ liệu theo thời gian thực;
- Hoàn thiện cơ chế tích hợp, kết nối các hệ thống quan trắc được đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau vào mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tránh đầu tư phân tán và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống;
- Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý nhà nước, ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, đặc biệt đối với các nguy cơ phát tán phóng xạ có khả năng ảnh hưởng xuyên biên giới;
- Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức tham gia mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong việc quản lý, vận hành hệ thống và khai thác dữ liệu.
Những nội dung nêu trên chưa được quy định hoặc chưa được quy định đầy đủ trong các văn bản hiện hành. Vì vậy, việc nghiên cứu, bổ sung và cụ thể hóa các quy định tương ứng trong Thông tư mới là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, chuyển đổi số và phát triển bền vững hoạt động quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường trong giai đoạn hiện nay.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Qua tổng kết việc thực hiện Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN cho thấy các văn bản đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc, cảnh báo phóng xạ môi trường. Tuy nhiên, trước yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, một số quy định hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung.
Việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định về quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường nhằm bảo đảm phù hợp với Luật NLNT năm 2025, Nghị định số 332/2025/NĐ-CP và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đồng thời bổ sung các quy định về quản lý mạng lưới quan trắc, cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường, kết nối và chia sẻ dữ liệu, chuyển đổi số, cảnh báo sớm và hỗ trợ ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết thi hành Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN, Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN, Cục ATBXHN kính báo cáo Bộ trưởng./.
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